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thanh toán quốc tế. 

 Trình bày đƣợc các phƣơng thức thanh toán quốc tế nhƣ phƣơng thức chuyển tiền, 

phƣơng thức nhờ thu và phƣơng thức tín dụng chứng từ. 

- Về kỹ năng: 

 Xác định đƣợc tỷ giá theo phƣơng pháp tính chéo. 

 Vận dụng các kiến thức đã học để lựa chọn công cụ và phƣơng thức thanh toán 

quốc tế phù hợp cho doanh nghiệp của mình. 

 Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học của mình để thực hiện tác nghiệp với Ngân 

hàng thƣơng mại khi thực hiện thanh toán quốc tế. 



 

 

 

 

 

 

 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Ngƣời học tiếp nhận và nghiên cứu đầy đủ nội dung bài giảng, rèn luyện kỹ năng 

trình bày tóm tắt nội dung chính trong từng chƣơng. 

 Rèn luyện tƣ duy Logic hình thành phƣơng pháp học chủ động, nghiêm túc, nhớ 

lâu về phƣơng thức thanh toán, cách xử lý tình huống từ các ví dụ, bài tập
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CHƢƠNG 1: CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG 

NGOẠI THƢƠNG 

Giới thiệu: 

Chƣơng 1 giới thiệu tổng quan về các điều kiện đƣợc quy định trong một hợp đồng ngoại 

thƣơng. 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc điều kiện tiền tệ, thời gian trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế. 

- Trình bày đƣợc điều kiện công cụ và phƣơng thức thanh toán trong hợp đồng 

ngoại thƣơng. 

1.1 Điều kiện tiền tệ trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế 

1.1.1 Căn cứ vào phạm vi sử dụng tiền tệ 

1.1.1.1  Tiền tệ thế giới (World currency) 

Tiền tệ đƣợc các quốc giới thừa nhận làm phƣơng tiện thanh toán quốc tế, phƣơng tiện dự 

trữ quốc tế. 

Ví dụ: Vàng 

1.1.1.2  Tiền tệ quốc tế (International currency) 

Là tiền tệ chung của một khối kinh tế quốc tế, tiền tệ quốc tế còn gọi là tiền tệ hiệp định 

1.1.1.2.1 Hiệp định tiền tệ Bretton Woods ( 1944 – 1971) 

Vào tháng 07/1944,  đại diện 44 quốc gia họp tại Hoa Kỳ để thảo luận và thiết kế ra một 

hệ thống tiền tệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc. Các quốc gia thừa 

nhận USD là tiền tệ quốc tế của các nƣớc thành viên. 

USD là tiền tệ quốc gia của Hoa Kỳ đƣợc các nƣớc thành viên của Qũy tiền tệ quốc tế 

IMF lựa chọn là tiền tệ chung của cả khối kinh tế, đồng USD thực hiện 3 chức năng: 

- Tiền tệ tính toán quốc tế 

- Tiền tệ thanh toán quốc tế 

- Tiền tệ dự trữ quốc tế 
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Hoa Kỳ phải cam kết đổi tự do USD ra vàng theo cam kết là 35 USD = 1 ounce vàng. 

Với cam kết nhƣ vậy, Hoa Kỳ bắt buộc phải có nhiều vàng. Đến giai đoạn năm 1960 - 

1970 cán cân thƣơng mại của Hoa Kỳ trong tình trạng nhập siêu liên tục, điều này làm 

cho Hoa Kỳ xuất vàng để trả nợ, dẫn đến dự trữ vàng giảm mạnh, USD chuyển đổi ra 

vàng khó thực hiện. Tất cả những yếu tố trên làm cho USD không đƣợc đổi ra vàng tự do 

nhƣ trƣớc, đồng USD bị sụt giảm uy tín. Thị trƣờng bắt đầu chuyển đổi sang các đồng 

tiền khác nhƣ DEM và JPY, dẫn đến đồng DEM, JPY lên giá mạnh. USD trƣợt dốc 

mạnh, thâm hụt cán cân thƣơng mại tăng, USD suy yếu, hệ thống Bretton Woods sụp đổ 

vào tháng 8/1971. 

1.1.1.2.2 Hiệp định tiền tệ Jamaica 1976 

Năm 1967, đồng bảng Anh bị phá giá đã kéo theo 20 đồng tiền các nƣớc khác phá giá 

theo, đồng thời hệ thống Bretton Woods sụp đổ Bretton Woods sụp đổ. 

Năm 1967, IMF tăng cƣờng hỗ trợ các nƣớc để giải quyết thâm hụt cán cân thanh toán 

của các nƣớc thành viên. Năm 1967, hiệp định tiền tệ Jamaica cho ra đời quyền rút vốn 

đặc biệt SDR (Special Drawing Right) để  phân bổ quyền vay cho các nƣớc thành viên có 

nhu cầu vay. Tỷ lệ trao đổi là 1 SDR = 1USD, tƣơng đƣơng 1/35 ounce vàng nguyên 

chất. 

SDR là tiền tín dụng mà IMF cho các NHTW các nƣớc thành viên vay, không đƣợc đổi 

ra vàng, giá trị SDR đƣợc xác định trên cơ sở rổ tiền tệ quy định. SDR gồm 16 đồng tiền 

của những nƣớc có GDP chiến hơn 1% tổng GDP của các nƣớc thành viên. 

1981, rổ tiền tệ của SDR giảm xuống còn 5 đồng tiền chủ yếu của thế giới, và sự kiện 

đồng EUR ra đồi vào năm 1998 làm cho tên của 16 đồng tiền của các nƣớc đã mất đi, 

trong đó, có hai đồng tiền tham gia rổ tiền tệ SDR là DEM và FRF. Do vậy, từ năm 2001 

rổ SDR còn 4 đồng tiền USD, GBP, JPY và EUR. 

1.1.1.2.3 Hiệp định thanh toán bù trừ nhiều bên 

Hiệp định thanh toán bù trừ nhiều bên đƣợc ký kết giữa các nƣớc thành viên của hội đồng 

tƣơng trợ kinh tế quốc tế xã hội chủ nghĩa, cho ra đời đồng tiền quốc tế xã hội chủ nghĩa 

gọi là Rúp chuyển khoản (Transferable Rouble). 

Rúp chuyển khoản không đƣợc đổi ra vàng. 
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Rúp chuyển khoản có các chức năng của tiền tệ quốc tế. 

Phạm vi sử dụng giới hạn trong giao dịch giữa các nƣớc thành viên khối SEV (Council of 

Mutual Economic Assistance),  tổ chức hợp tác kinh tế của các quốc gia thuộc hệ thống 

xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 1949–1991. 

1.1.1.2.4 Đồng tiền chung châu Âu EUR 

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, châu Âu bị chi phối lớn từ nền kinh tế Hoa Kỳ. Sau chiến 

tranh thế giới lần thứ 2 và nhu cầu đồng USD tăng mạnh đã làm cho vàng và dự trữ ngoại 

hối của các nƣớc nhƣ Liên Xô, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật suy giảm mạnh. 

Ngày 25 tháng 3 năm 1957, Pháp, Tây Đức, Ý, Hà Lan, Bỉ, và Luxembourg đã ký một 

hiệp ƣớc tại Roma, thành lập nên Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC - European 

Economic Community), còn đƣợc gọi là thị trƣờng chung (Common Market). Thị trƣờng 

chung về hàng hóa, vốn, lao động bằng cách bãi bỏ thuế, quy định biểu thuế chung, hợp 

tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lƣợng, vận tải. 

Tiền thân của đồng EUR là đồng ECU, đƣợc tính dựa trên giá trị của 9 đồng tiền DEM, 

GBP, ITL, NLG, BEF, LUF, DKK, ISK, FRF. 

Ngày 1/1/1999, đồng euro (với mã EUR và ký hiệu €) đã thay thế ECU, với giá trị trao 

đổi €1 = 1ECU. Không giống nhƣ ECU, đồng euro là một loại tiền thật. Anh và Đan 

Mạch không sử dụng đồng euro, và một phần ba Hy Lạp tham gia sử dụng đồng tiền này 

muộn. Trong khi đó, Phần Lan và Áo gia nhập khu vực đồng euro ngay từ đầu, mặc dù 

tiền tệ của họ không phải là một phần của giỏ ECU. 

1.1.1.3  Tiền tệ quốc gia (National Money) 

Tiền tệ quốc gia là tiền tệ của từng quốc gia riêng biệt. 

Ví dụ: JPY là tiền tệ của Nhật Bản, VND là tiền tệ của Việt Nam, THB là tiền tệ của Thái 

Lan. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/1949
https://vi.wikipedia.org/wiki/1991
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1.1.2 Căn cứ vào sự chuyển đổi của tiền tệ 

1.1.2.1  Tiền tệ tự do chuyển đổi (Free convertible currency) 

Tiền tệ tự do chuyển đổi là tiền tệ có thể chuyển đổi từ tiền tệ này ra tiền tệ nƣớc khác 

một cách tự do mà không cần phải có giấy phép. 

Ví dụ: Một số tiền tệ có thể tự do chuyển đổi USD, EUR, GBP, JPY, AUD, SGD, CHF, 

CAD. 

1.1.2.2  Tiền tệ chuyển khoản (Transferable currency) 

Tiền tệ chuyển khoản là tiền tệ mà luật tiền tệ của một nƣớc hoặc của một khối kinh tế 

quy định những khoản thu nhập bằng tiền tệ này sẽ đƣợc ghi vào tài khoản mở tại Ngân 

hàng chỉ định, sẽ đƣợc quyền chuyển khoản sang tài khoản chỉ định của một bên khác ở 

cùng một ngân hàng hoặc một ngân hàng ở nƣớc khác, khi có yêu cầu mà không cần giấy 

phép. Tiền tệ chuyển khoản không thể đƣợc tự do chuyển đổi sang các ngoại tệ khác, nó 

chỉ đƣợc quyền chuyển nhƣợng quyền sở hữu tiền tệ từ ngƣời này sang ngƣời khác trên 

hệ thống tài khoản mở tại một ngân hàng. 

1.1.2.3  Tiền tệ bù trừ (Clearing currency) 

Thanh toán bù trừ là một phƣơng thức thanh toán trong ngoại thƣơng, trong đó tiền hàng 

không đƣợc thanh toán trực tiếp và ngay giữa ngƣời bán và ngƣời mua mà đƣợc ghi vào 

một tài khoản đƣợc gọi là tài khoản Clearing, đến cuối kỳ tiến hành bù trừ giữa tài khoản 

của hai bên. Tài khoản Clearing đƣợc chia làm hai bên, bên Nợ và bên Có.  

Ví dụ: 

- Khi bên A mua của bên B một lô hàng, thì trị giá hàng sẽ đƣợc ghi vào bên Có của 

tài khoản bên A và Nợ vào tài khoản bên B. 

- Nếu bên B mua của bên A một lô hàng, thì trị giá sẽ đƣợc ghi vào bên Có của tài 

khoản B và ghi vào bên Nợ của tài khoản A.  

- Đến cuối năm sẽ tiến hành bù trừ giữa bên Có và Nợ của hai tài khoản, và theo 

nguyên tắc số liệu cuối cùng ở hai tài khoản phải trùng khớp nhau.  

- Khi đó nếu tài khoản A có số dƣ bên Có, tức là tài khoản B sẽ có số dƣ bên Nợ. Số 

dƣ đó chính là số tiền mà bên B phải thanh toán cho bên A.  
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- Ngƣợc lại, nếu tài khoản B có số dƣ bên Có, tức là tài khoản A có số dƣ bên Nợ, 

lúc đó số dƣ đó chính là khoản tiền mà bên A phải trả cho bên B. 

1.1.3 Căn cứ vào hình thái tiền tệ 

1.1.3.1  Tiền mặt (Cash) 

Tiền do ngân hàng trung ƣơng phát hành và nằm trong tay công chúng hay ngoài  hệ 

thống ngân hàng.  

Tiền mặt đƣợc hiểu là những thứ có thể sử dụng trực tiếp để thanh toán các giao dịch và 

bao gồm cả tiền gửi ở ngân hàng. 

1.1.3.2  Tiền tín dụng (Credit currency) 

Tiền tín dụng là tiền ghi trên tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng. Chủ tài khoản trích 

tiền từ tài khoản của minh để trả cho ngƣời đƣợc chỉ định ghi trên lệnh.  

Ví dụ: thẻ ngân hàng (bank card), thƣ tín dụng (letter of credit) 

1.1.4 Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền tệ trong thanh toán 

1.1.4.1  Tiền tính toán (Account currency) 

- Tiền tính toán là tiền dùng để thể hiện giá cả và tính tổng giá trị hợp đồng. 

- Điều kiện: 

 Có tính thông dụng trong giao dịch và đầu tƣ quốc tế 

 Có giá trị ổn định 

1.1.4.2 Tiền thanh toán (Payment Currency) 

- Tiền tệ dùng để thanh toán trong các hợp đồng thƣơng mại hoặc vay nợ giữa các 

nƣớc. 

- Một số đồng tiền thƣờng đƣợc sử dụng để thanh toán: USD, EUR, JPY. 

- Trong hợp đồng có thể sử dụng một đồng tiền vừa là tiền thanh toán vừa là tiền tính 

toán, hoặc có những trƣờng hợp tính toán đồng này nhƣng lại thanh toán đồng khác. 
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1.2 Điều kiện thời gian thanh toán quy định trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế 

1.2.1 Thời gian trả tiền trƣớc 

- Ngƣời nhập khẩu trả tiền trƣớc cho ngƣời xuất khẩu với mục đích cấp tín dụng 

cho nhà xuất khẩu. 

- Ngƣời nhập khẩu trả tiền trƣớc cho ngƣời xuất khẩu với ý nghĩa là tiền đặt cọc 

đảm bảo thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 

1.2.2 Thời gian trả tiền ngay 

1.2.2.1  Ngƣời nhập khẩu trả tiền ngay sau khi ngƣời xuất khẩu hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng không trên phƣơng tiện vận tải tại nơi giao hàng quy 

định 

- Trả tiền ngay là COD (Cash on Delivery) 

- Nơi giao hàng đƣợc quy định: 

 EXW (Ex World): giao tại xƣởng 

 FAS (Free Alongside Ship): giao dọc mạn tàu 

 FCA(Free Carrier): giao hàng cho ngƣời vận tải 

- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, nhà xuất khẩu chuyển các chứng từ xác 

nhận đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, và yêu cầu nhà nhập khẩu thanh toán tiền. 

Chứng từ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ giao hàng không trên phƣơng tiện vận tải 

tại nơi giao hàng chỉ định gồm: 

 Hóa đơn đã có xác nhận của ngƣời nhập khẩu 

 B/L “Received for Shipment”  

 AWB (Airway Bill), RWB (Railway Bill), Post Receipt 

1.2.2.2  Ngƣời nhập khẩu trả tiền ngay sau khi ngƣời xuất khẩu hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng trên phƣơng tiện vận tải tại nơi giao hàng quy định 

- Đây là hình thức trả tiền ngay phù hợp với phƣơng thức vận tải biển, còn đối với 

các phƣơng tiện vận tải khác, nhà xuất khẩu chỉ đƣợc phép giao hàng vào kho của 

ngƣời chuyên chở. 

- Các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ giao hàng trên phƣơng tiện vận tải tại địa điểm 

chỉ định gồm:  
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 B/L “Shipped on board” 

 B/L “Received for shipment” đã có ghi chú của ngƣời chuyên chở “On board” 

hoặc “shipped on board” hoặc “Laden on board” 

 Chuyển các chứng từ gửi hàng (shipping documents) hay còn gọi là chứng từ 

thƣơng mại (commercial documents) 

1.2.2.3  Ngƣời nhập khẩu trả tiền ngay sau khi nhận đƣợc các chứng từ gửi 

hàng từ nhà xuất khẩu 

Sau khi nhà nhập khẩu nhận đƣợc bộ chứng từ thƣơng mại (Commercial documents – 

Cds) từ nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu phải tiến hành thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu 

nhƣ thoải thuận. Các chứng từ trong bộ chứng từ thƣơng mại có thể bao gồm: 

- Commercial invoice (hóa đơn thƣơng mại) 

- Packing list (phiếu đóng gói) 

- Bảng kê chi tiết (Specification) 

- Certificate of Origin (giấy chứng nhận xuất xứ) 

- Hóa đơn lãnh sự (Consular invoice) 

- Hóa đơn hải quan (Custom invoice) 

- Bảo hiểm đơn (Insurance Policy) 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance certificate) 

- Giấy chứng nhận số lƣợng (Certificate of quantity) 

- Giấy chứng nhận chất lƣợng (Certificate of quality) 

- Giấy chứng nhận trọng lƣợng (Certificate of weight) 

- Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary certificate) 

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitory certificate) 

- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary certificate) 
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1.2.2.4  Ngƣời nhập khẩu trả tiền ngay sau khi nhận chứng từ trong vòng 5 

đến 7 ngày 

Nhà nhập khẩu tiến hành trả tiền cho nhà xuất khẩu trong vòng từ 5 đến 7 ngày sau khi 

nhận đƣợc bộ chứng từ thƣơng mại. 

1.2.2.5  Ngƣời nhập khẩu trả tiền ngay sau khi nhận xong hàng hóa tại nơi 

quy định hoặc tại cảng đến 

1.2.3 Thời gian trả tiền sau 

Thời gian trả tiền sau là hình thức tín dụng thƣơng mại mà ngƣời bán cấp vốn cho ngƣời 

mua bằng cách bán chịu. 

1.2.4 Thời gian thanh toán hỗn hợp 

Thời gian thanh toán hỗn hợp là thời gian thanh toán kết hợp giữa thời gian thanh toán trả 

trƣớc và thời gian thanh toán trả sau. 

Ví dụ: Trong hợp đồng thể hiện điều khoản, 50% tổng giá  trị hợp đồng trả cho ngƣời bán 

trong thời hạn 30 ngày sau ngày ký hợp đồng và 50% tổng giá trị hợp đồng trả cho ngƣời 

bán trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng. 

1.3 Điều kiện công cụ thanh toán quy định trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế 

- Quan hệ tín dụng thƣơng mại 

 Thƣơng phiếu (Commercial bill): bao gồm  

 Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange)  

 Hối phiếu nhận nợ (Promissory Note) 

- Quan hệ tín dụng ngân hàng 

 Hối phiếu ngân hàng (Bank draft) 

 Kỳ phiếu ngân hàng (bank bond) 

 Chi phiếu (Cheque) 

 Chứng chỉ tiền gởi (Certificate of Deposit) 

 Thƣ tín dụng (Letter of Credit) 


